
STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Quê quán Nơi ĐK thường trú

(trước sáp nhập)
Nơi ĐK thường trú

(sau sáp nhập) Đơn vị TNXP

1 Đinh Thị Y Vinh Sinh năm 1957 Xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

2 Hồ Thị Bích Nga Sinh năm 1957 Xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

3 Lê Thị Thảo Sinh năm 1948 Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

4 Bùi Thị Hương Duyên Sinh năm 1956 Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

5 Trần Đình Xanh Sinh năm 1947 Huyện Cam Lộ, tỉnh Hà Tĩnh Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

6 Nguyễn Thị Lý Sinh năm 1952 Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

7 Trần Thị Kim Tiên Sinh năm 1952 Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

8 Nguyễn Thị Hồng Thu Sinh năm 1957 Xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam

Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 
Sơn, tỉnh Quảng Nam

Xã Khâm Đức, thành phố Đà 
Nẵng Đoàn Nam Sơn

(Kèm theo Thông báo số: ....../TB-UBND ngày ..... tháng 07 năm 2026 của UBND xã Khâm Đức)

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG"

Danh sách này có 08 người./.

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
     XÃ KHÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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